
TK-Mau.05

Ngành dự thi: Giáo dục Tiểu học Phòng tập trung: 01 (B1-202) Ngày thi: 24/10/2026

TT Số báo danh Ngày sinh Số CCCD
Mã số 

dự thi

Ký

xác nhận

1 26.VLVH.051 TRƯƠNG THỊ MINH CHÂU 23/03/1988 049188007666

2 26.VLVH.052 NGUYỄN NGỌC ÁNH DƯƠNG 13/02/2008 048308001677

3 26.VLVH.053 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG 02/05/2008 048308008405

4 26.VLVH.054 VÕ THỊ ÁNH DƯƠNG 07/09/2008 048308000077

5 26.VLVH.055 HÀ GIA HÂN 03/12/2008 049308007355

6 26.VLVH.056 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 03/12/2008 049308002451

7 26.VLVH.057 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAM 19/04/2008 048308001716

8 26.VLVH.058 HÀ THÚY LINH 28/01/2004 048304007666

9 26.VLVH.059 NGUYỄN NGÔ THỊ NI NA 06/07/2003 048303008788

10 26.VLVH.060 TRẦN LÊ THẢO NGUYÊN 04/02/2008 048308005319

11 26.VLVH.061 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 13/12/2008 049308010899

12 26.VLVH.062 PHAN THỊ LAN PHỤNG 01/12/2000 049300012318

13 26.VLVH.063 TRẦN THỊ SIM 14/03/1999 036199000541

14 26.VLVH.064 NGUYỄN BẢO ANH THƯ 18/11/2007 048307005183

15 26.VLVH.065 VÕ THỊ NGỌC TRÂM 13/02/2008 048308000685

16 26.VLVH.066 LÊ NỮ QUỲNH TRANG 25/07/2007 044307008609

17 26.VLVH.067 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 04/09/1995 048195006056

18 26.VLVH.068 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 25/01/2008 048308008046

19 26.VLVH.069 TRẦN THỊ MỸ TRANG 21/05/2001 052301002501

20 26.VLVH.070 LÊ ĐÌNH QUANG TRUNG 07/03/2008 038208003479

21 26.VLVH.071 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 18/11/2001 062301004797

22 26.VLVH.072 TRẦN NGUYỄN MAI VÂN 28/10/2008 049308010025

Họ và tên

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TT Số báo danh Ngày sinh Số CCCD
Mã số 

dự thi

Ký

xác nhận
Họ và tên

23 26.VLVH.073 KIÊN ĐIỆP ANH 01/09/2000 084300000207

Số lượng thí sinh theo danh sách:….........................................

Số lượng thí sinh dự thi:…........................................................

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


